
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2604589 BÙI PHƯƠNG ANH Nữ 01/06/2008 AVTCM05

2 B2604590 LÝ HOÀNG KHANG ANH Nam 06/06/2008 AVTCM05

3 B2604591 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 10/02/2008 AVTCM05

4 B2604592 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 05/08/2008 AVTCM05

5 B2604594 ĐẶNG HUỲNH GIA HÒA Nữ 18/07/2008 AVTCM05

6 B2604595 LÊ VĂN HÒA Nam 11/01/2008 AVTCM05

7 B2604596 TRẦN PHƯƠNG HUY Nam 10/09/2008 AVTCM05

8 B2604597 NGUYỄN DUY KHANG Nam 09/03/2008 AVTCM05

9 B2604598 HUỲNH QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2008 AVTCM05

10 B2604599 TRẦN MINH KHIẾT Nam 02/09/2008 AVTCM05

11 B2604600 TRẦN MINH KHÔI Nam 10/01/2007 AVTCM05

12 B2604601 NGUYỄN THANH LAM Nam 23/02/2008 AVTCM05

13 B2604602 NGÔ THÀNH LẬP Nam 07/07/2008 AVTCM05

14 B2604603 TRƯƠNG HÀ LINH Nữ 03/04/2008 AVTCM05

15 B2604604 TRANG PHƯỚC LỘC Nam 27/02/2008 AVTCM05

16 B2604605 BÙI ĐĂNG MINH Nam 10/08/2008 AVTCM05

17 B2604607 NGUYỄN PHẠM DIỄM MY Nữ 20/02/2007 AVTCM05

18 B2604609 HUỲNH HÀ TỐ NGÂN Nữ 04/09/2008 AVTCM05

19 B2604610 NGUYỄN MINH NGHĨA Nam 30/06/2008 AVTCM05

20 B2604611 NGUYỄN VŨ NGHĨA Nam 13/04/2008 AVTCM05

21 B2604612 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 24/10/2008 AVTCM05

22 B2604613 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 07/03/2008 AVTCM05

23 B2604614 HUỲNH HỒ THÀNH NHẬT Nam 22/08/2008 AVTCM05

24 B2604615 DƯƠNG GIA KỲ NHIÊN Nữ 09/04/2008 AVTCM05

25 B2604617 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam 26/01/2008 AVTCM05

26 B2604619 CHU TƯỜNG QUÂN Nam 19/05/2008 AVTCM05

27 B2604620 ĐỖ MINH QUỐC Nam 01/03/2008 AVTCM05

28 B2604621 HUỲNH QUỐC SANH Nam 01/01/2008 AVTCM05

29 B2604622 ĐOÀN LÊ QUANG TÂM Nam 25/04/2008 AVTCM05

30 B2604623 TRẦN PHÚC TẤN Nam 21/09/2008 AVTCM05

31 B2604624 NGUYỄN HỒ HUỲNH THI Nữ 09/08/2008 AVTCM05

32 B2604625 HUỲNH LÊ CHÍ THIỆN Nam 19/05/2008 AVTCM05

33 B2604626 VÕ TRÍ THIỆN Nam 14/10/2008 AVTCM05

34 B2604627 HOÀNG HỮU THỊNH Nam 08/08/2008 AVTCM05

35 B2604628 VÕ NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 08/03/2008 AVTCM05

36 B2604629 NGUYỄN HUỲNH MINH TRIẾT Nam 30/04/2008 AVTCM05

37 B2604630 TRƯƠNG NGỌC TRÚC Nữ 31/12/2008 AVTCM05
Danh sách có 37 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 52
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (CTCLC)


